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	MẪU 18. HỢP ĐỒNG LI-XĂNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU



GIỚI THIỆU VÀ LƯU Ý:
1. [bookmark: _Hlk213137573]Hợp đồng Li-xăng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu là một thỏa thuận pháp lý, trong đó chủ sở hữu nhãn hiệu (bên giao) cho phép một tổ chức hoặc cá nhân khác (bên nhận) sử dụng nhãn hiệu của mình trong một phạm vi, thời gian và điều kiện nhất định.
2. [bookmark: _Hlk213137606]Một số quy định của pháp luật về hợp đồng Li-xăng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cần tham khảo khi soạn thảo hợp đồng: Bộ Luật Dân sự 2015, Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2022, và các quy định có liên quan khác.
3. Ký hiệu [] trong Mẫu hợp đồng kèm theo cần được bổ sung thông tin cụ thể theo thỏa thuận giữa các bên trong từng giao dịch.
4. [bookmark: _Hlk166404930]Mẫu Hợp đồng Li-xăng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu kèm theo chỉ có giá trị tham khảo; không phải là ý kiến tư vấn pháp lý, quan điểm của cá nhân, tổ chức nào. Trong từng giao dịch cụ thể, các Bên cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với thỏa thuận của các bên và quy định của pháp luật tại từng thời điểm.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG LI-XĂNG 
CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU
Số: []
[bookmark: _Hlk213137686]Hợp Đồng Li-xăng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu [] này (sau đây gọi là “Hợp đồng”) được lập và ký ngày [] giữa các Bên:
	BÊN CHUYỂN GIAO ( Sau đây gọi tắt là Bên A ):

	CÔNG TY []

	Mã số thuế
	:
	[]

	Địa chỉ trụ sở chính
	:
	[]

	Đại diện bởi
	:
	[]

	Chức danh
	:
	[] – Người đại diện theo pháp luật

	[Trường hợp người đại diện không phải là người đại diện theo pháp luật thì cần bổ sung thông tin người được ủy quyền, văn bản ủy quyền.]

	VÀ

	BÊN NHẬN CHUYỂN GIAO (Sau đây gọi tắt là Bên B):

	CÔNG TY []
	
	

	Mã số thuế
	:
	[]

	Địa chỉ trụ sở chính
	:
	[]

	Đại diện bởi
	:
	[]

	Chức danh
	:
	[] – Người đại diện theo pháp luật

	[Trường hợp một bên là cá nhân thì thay thế thông tin công ty nêu trên bằng các thông tin sau:]

	ÔNG / BÀ
	:
	[]

	Ngày sinh
	:
	[]

	CCCD / CMND
	:
	[]

	Ngày cấp
	:
	[]

	Địa chỉ:
	:
	[]

	Điện thoại, email
	:
	[]


Mỗi bên sau đây gọi riêng là “Bên”, gọi chung là “các Bên”.
XÉT RẰNG:
· [Giới thiệu tổng quan về bối cảnh giao dịch, năng lực và mục đích giao dịch của Bên A];
· [Giới thiệu tổng quan về bối cảnh giao dịch, năng lực và mục đích giao dịch của Bên B];
DO VẬY, các Bên đồng ý ký kết Hợp Đồng Li-xăng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu này theo các điều khoản và điều kiện sau:
ĐIỀU 1. CĂN CỨ CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU
Bên giao cam kết là chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu sau đây tại Việt Nam:
Nhãn hiệu []Nhóm [] Sản phẩm [] Số đơn [] Quyết định chấp nhận hợp lệ ngày []
ĐIỀU 2. ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI
2.1. “Nhãn hiệu” có nghĩa là nhãn hiệu được bảo hộ tại []
2.2. “Bên A/Bên giao quyền sở hữu” là Công ty: []
2.3. “Bên B/Bên nhận quyền sở hữu” là Công ty []
2.4. “Phí chuyển giao” có nghĩa là khoản tiền mà Bên B có nghĩa vụ thanh toán cho Bên A để đổi lấy quyền sử dụng Nhãn hiệu, được quy định tại điều 6.
2.5. “Ngày có hiệu lực” là ngày Hợp đồng này được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam xác nhận đăng ký.
2.6. “Cục Sở hữu trí tuệ” là Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc đăng ký Hợp đồng Li-xăng này.
2.7. “Li-xăng độc quyền” nghĩa là trong thời hạn Hợp đồng, Bên giao không được sử dụng Nhãn hiệu và không được cấp phép cho bất kỳ Bên thứ ba nào khác.
ĐIỀU 3. LUẬT VÀ NGÔN NGỮ SỬ DỤNG TRONG HỢP ĐỒNG
3.1. Hợp đồng này được diễn giải và áp dụng theo Pháp luật Việt Nam.
3.2. Ngôn ngữ của Hợp đồng là tiếng Việt.
ĐIỀU 4. CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIÊU (LI-XĂNG)
Bên A bằng văn bản này chuyển giao cho bên B quyền sử dụng Nhãn hiệu tại Việt Nam cho sản phẩm đã được đăng kí theo Số đơn [] nêu trên và Bên B bằng văn bản này tiếp nhận quyền sử dụng nhãn hiệu theo đúng phương thức quy định trong Hợp đồng này.
ĐIỀU 5. PHẠM VI CHUYỂN GIAO LI-XĂNG
5.1. [bookmark: _Hlk212552960]Hình thức chuyển giao : Độc quyền.
5.2. Lãnh thổ Li-xăng : Việt Nam.
5.3. Thời hạn Li-xăng : Hợp đồng sẽ có hiệu lực trong vòng 10 năm kể từ ngày Hợp đồng này được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ trừ trường hợp bị hủy bỏ hoặc chấm dứt trước thời hạn theo các điều kiện nêu tại Điều 8 dưới đây.
ĐIỀU 6. PHÍ CHUYỂN GIAO VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
6.1. Tổng phí chuyển giao chưa bao gồm VAT: [] 
6.2. Phương thức thanh toán: []
6.3. Thời hạn thanh toán: []
6.4. Nghĩa vụ nộp thuế liên quan đến việc chuyển giao
Bên B sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế liên quan đến việc chuyển giao Li-xăng.
ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
Ngoài các quyền và nghĩa vụ được quy định tại các điều khoản khác của Hợp Đồng này, Bên A và Bên B có các quyền và nghĩa vụ nêu dưới đây.
7.1. Quyền và nghĩa vụ của bên A
a. Bên giao có nghĩa vụ giao đủ toàn bộ giấy tờ liên quan đến Nhãn hiệu kể từ khi Hợp đồng này có hiệu lực trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày ký kết tại địa điểm và bằng phương thức như hai bên đã thoả thuận.
b. Bên A phải đảm bảo điều kiện về quyền sở hữu cho Bên B đối với Nhãn hiệu không bị tranh chấp bởi bên thứ ba, không vi phạm bản quyền.
c. Không sử dụng và không cấp phép cho bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Nhãn Hiệu trên phạm vi Lãnh Thổ trong thời hạn li-xăng.
d. Nếu Bên B chậm thanh toán tiền và các chi phí khác thì Bên B phải trả tiền lãi theo lãi suất nợ quán hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả.
7.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B
a. Độc quyền sử dụng Nhãn Hiệu được li-xăng vào mục đích kinh doanh của mình trong phạm vi li-xăng được quy định tại Hợp Đồng này.
b. Bên B có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ liên quan đến Nhãn hiệu sau khi được Bên A chuyển quyền đối với Nhãn hiệu đang đăng ký bảo hộ [], số đơn: []
ĐIỀU 8. ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG, THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
8.1. Bên B có nghĩa vụ tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký việc chuyển giao Li-xăng này với Cục sở hữu trí tuệ của Việt Nam và tự chịu mọi chi phí liên quan.
8.2. Hợp đồng này được xem như có hiệu lực kể từ ngày được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam xác nhận đăng ký và sẽ duy trì hiệu lực đầy đủ trừ khi chấm dứt trước thời hạn theo các điều khoản khác của Hợp đồng.
8.3. Hợp đồng có thể được gia hạn theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa các bên trên cơ sở  các điều khoản và điều kiện do hai bên thỏa thuận và được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
ĐIỀU 9. DUY TRÌ HIỆU LỰC CỦA NHÃN HIỆU
Bên A đảm bảo có đầy đủ quyền hợp pháp và chính đáng đối với Nhãn hiệu, cũng như quyền cấp Li - xăng sử dụng nhãn hiệu tại thời điểm kí kết hợp đồng này. Đồng thời, Bên A cam kết nỗ lực hết sức trong việc đảm bảo và duy trì hiệu lực của đăng ký Nhãn hiệu tại Việt Nam trong suốt thời hạn của Hợp đồng.
ĐIỀU 10. CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ SỬA ĐỔI, ĐÌNH CHỈ, VÔ HIỆU HỢP ĐỒNG
10.1. Mọi sửa đổi hoặc bổ sung đối với Hợp đồng này sẽ chỉ có hiệu lực khi lập thành văn bản, chữ ký bởi đại diện có thẩm quyền của các Bên và được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
10.2. Hợp đồng sẽ bị đình chỉ hiệu lực nếu quyền sở hữu công nghiệp của Bên A bị đình chỉ hoặc trong trường hợp bất khả kháng.
10.3. Hợp  đồng này sẽ vô hiệu nếu quyền sở hữu công nghiệp của Bên A đối với Nhãn hiệu bị hủy bỏ theo quy định của pháp luật hiện hành.
ĐIỀU 11. PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 
Mọi tranh chấp liên quan và/hoặc phát sinh từ Hợp Đồng này sẽ được bàn bạc giải quyết trên tinh thần thương lượng, hòa giải giữa Các Bên. Trong trường hợp không thể giải quyết thông qua thương lượng hòa giải, mỗi Bên có thể đưa tranh chấp ra để giải quyết tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này. Địa điểm tiến hành trọng tài tại thành phố Đà Nẵng. Ngôn ngữ dùng trong tố tụng trọng tài là tiếng Việt.  
ĐIỀU 12. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG
12.1. Sự kiện bất khả kháng có nghĩa là những sự kiện nằm ngoài sự kiểm soát của các Bên, không thể lường trước được khiến cho bất cứ Bên nào hoặc cả Hai bên không thể thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này: Sự cấm đoán, hành vi hoặc sự trì hoãn của Chính phủ, của chính quyền địa phương; bạo loạn, chiến tranh, tình trạng khẩn cấp của Quốc gia (cho dù có tuyên bố hay không) bạo động hoặc đình công, động đất hoặc các thiên tai khác; Sự thay đổi của chính sách, pháp và tất cả các sự kiện khác nằm ngoài tầm kiểm soát của các Bên (“Sự Kiện Bất Khả Kháng”).
12.2. Trường hợp một Bên bị trì hoãn hoặc cản trở thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng do Sự Kiện Bất Khả Kháng (“Bên Bị Ảnh Hưởng”), Bên Bị Ảnh Hưởng phải:
a. Thông báo bằng văn bản tới Bên còn lại về Sự Kiện Bất Khả Kháng và những chứng cứ hợp lý của sự kiện này.
b. Gửi thông báo bằng văn bản tới Bên còn lại thông báo về sự trì hoãn hoặc trở ngại này sớm nhất trong khả năng có thể và xác định ngày bắt đầu và mức độ của sự trì hoãn hoặc trở ngại này, nguyên nhân của sự trì hoãn hoặc trở ngại này và thời gian ước tính của sự trì hoãn hoặc trở ngại này.
c. Sử dụng tất cả những nỗ lực hợp lý để giảm thiểu tới mức thấp nhất tác động của sự trì hoãn hoặc trở ngại này đến việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Hợp Đồng này; và
d. Tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình sớm nhất có thể sau khi loại bỏ được lý do gây ra sự trì hoãn hoặc trở ngại này.
12.3. Khi xảy ra Sự kiện bất khả kháng, thời hạn để thực hiện nghĩa vụ bị chậm trễ do bị ảnh hưởng của Sự kiện bất khả kháng sẽ được kéo dài tương ứng với thời gian tồn tại của Sự kiện bất khả kháng mà Bên chịu ảnh hưởng không thể thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp đồng này. Nếu sau ba (03) tháng liên tiếp, kể từ ngày xảy ra Sự kiện bất khả kháng mà Bên chịu ảnh hưởng không thể tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình thì một trong các bên có quyền chấm dứt và tiến hành thanh lý Hợp đồng này.
ĐIỀU 13. THÔNG BÁO
13.1. Bất kỳ thông báo yêu cầu thông tin, mọi thay đổi về trách nhiệm nghĩa vụ và quyền lợi trong các điều khoản đã thỏa thuận, khiếu nại phát sinh liên quan đến Hợp đồng này phải được lập thành văn bản bằng Tiếng Việt và gửi đến các địa chỉ ở phần đầu Hợp đồng này hoặc địa chỉ thay đổi sau này theo thông báo của Hai Bên.
13.2. Trong trường hợp không có thỏa thuận khác, tất cả các thông báo sẽ được gửi qua bưu điện hoặc giao trực tiếp. Khi bưu điện không phát thư được vì bất kỳ lý do gì thì Bên thông báo sẽ thông tin cho Bên kia được biết và gửi thông báo bằng fax hoặc thư điện tử cho Bên kia. Trong một số trường hợp đặc biệt khẩn cấp, một trong Hai Bên đồng ý hình thức thông báo cho Bên kia bằng điện thoại trực tiếp.
13.3. Hai bên thống nhất rằng, các thông báo, yêu cầu, thông tin, khiếu nại được coi là đã nhận nếu đúng địa chỉ, đúng tên người nhận, đúng hình thức thông báo theo thỏa thuận tại Khoản 1,2 nêu trên và thời gian được xác định như sau:
a. Khi giao trực tiếp: là ngày gửi và có chữ ký của người nhận thông báo;
b. Khi gửi qua bưu điện: sau 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày đóng dấu bưu điện đến;
c. Khi gửi qua fax: là thời điểm Bên đó nhận được tín hiệu chuyển fax thành công;
d. Trong các trường hợp này, nếu ngày tương ứng rơi vào ngày chủ nhật hoặc ngày lễ của Việt Nam thì các thông báo, yêu cầu, khiếu nại hoặc thư từ giao dịch… nói trên sẽ được xem như bên kia nhận được vào ngày kế tiếp.
13.4. Hai Bên phải thông báo bằng văn bản cho nhau biết nếu có đề nghị thay đổi địa chỉ, hình thức, tên người nhận thông báo…Nếu Bên có thay đổi không thông báo lại cho Bên kia biết thì Bên gửi thông báo không chịu trách nhiệm về việc Bên có thay đổi không nhận được các văn bản thông báo.
ĐIỀU 14. BẢO MẬT
14.1. Tại Hợp đồng này, các thông tin mật được hiểu là toàn bộ các thông tin của bất kỳ Bên nào, bao gồm nhưng không giới hạn toàn bộ các thông tin về hoạt động kinh doanh, thông tin tài chính, cơ cấu tổ chức, thông tin khách hàng, thông tin tiếp thị, bí quyết và bí mật kinh doanh liên quan đến hoạt động của Bên đó, thông tin liên quan đến việc hợp tác theo hợp đồng này hay việc kinh doanh.
14.2. Một Bên đảm bảo, thừa nhận và cam kết với Bên kia rằng: Tất cả các Thông Tin Mật sẽ được sử dụng duy nhất cho mục đích của Hợp đồng này; được bảo mật tuyệt đối; không được sao chép trừ trường hợp thật sự cần thiết trong phạm vi được ủy quyền; và được hoàn trả và/hoặc hủy bỏ sau khi chấm dứt Hợp đồng.
14.3. Nghĩa vụ bảo mật thông tin nêu tại Điều này không được áp dụng cho bất kỳ thông tin nào: (i) là hoặc trở thành một phần của thông tin đã được phổ biến ra công chúng trừ trường hợp thông tin  bị tiết lộ là hậu quả của việc vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin quy định tại Hợp đồng này; hoặc (ii) đã được thể hiện trong các báo cáo có trước ngày Hợp đồng này có hiệu lực; hoặc (iii) được tiết lộ một cách độc lập từ một Bên thứ ba có quyền được tiết lộ những thông tin này; hoặc (iv) buộc phải tiết lộ theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc theo yêu cầu của tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
14.4. Nếu một Bên vi phạm quy định về bảo mật thông tin và không khắc phục trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên bị vi phạm, hoặc vi phạm lần 2 thì Bên bị vi phạm có quyền chấm dứt Hợp đồng này, sau khi thông báo bằng văn bản cho Bên vi phạm.
ĐIỀU 15. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
15.1. Hợp đồng này được giải thích và hiểu theo pháp luật Việt Nam.
15.2. Các bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các điều khoản của Hợp đồng. Các điều khoản, nội dung công việc cam kết trong Hợp đồng khi cần có thể được sửa đổi, bổ sung, lập phụ lục thỏa thuận Hợp đồng giữa Hai bên. Bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung hoặc lập Phụ lục Hợp đồng phải được lập thành văn bản, có chữ ký của Hai bên và là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng.
15.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày Hai Bên ký kết. Hợp đồng này là toàn bộ thỏa thuận giữa các bên và thay thế bất kỳ thỏa thuận, cam kết, sắp xếp, thông đạt hoặc diễn đạt ý định nào mà có liên quan đến nội dung Hợp đồng này. Hợp đồng này được xem là kết thúc khi có Biên bản thanh lý Hợp đồng được đại diện hợp pháp của 02 Bên ký kết.
15.4. Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau; mỗi Bên giữ 02 (hai) bản.
15.5. Hợp đồng này được ký bởi đại diện có thẩm quyền của các Bên vào ngày được nêu ở phần đầu.
Đại diện hợp pháp của các Bên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và hoàn toàn tự nguyện ký kết Hợp đồng này.
	  BÊN GIAO QUYỀN
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
	  BÊN NHẬN QUYỀN
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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